TẬP THỂ CBGV-NV TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG
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	   Họ và tên: Lê Thanh Hiền
   Năm sinh: 1969
   Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư Chi Bộ
   Trình độ CM: Đại học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 01686477529
   Email: thanhhien1@gmail.com
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	   Họ và tên: Vũ Thị Trang Nhung
   Năm sinh: 1976
   Chức vụ: Phó hiệu trưởng - CT Công đoàn
   Trình độ CM: Đại học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 01689682378
   Email: trangnhungthyg@gmail.com
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	   Họ và tên: Vũ Thị Thanh
   Năm sinh: 1962
   Chức vụ: GVCN lớp 5 - TTCM
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 01696128353
   Email: vuthithanh1962@gmail.com
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	   Họ và tên: Hoàng Thị Bích Lan
   Năm sinh: 1964
   Chức vụ: GVCN lớp 3A
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT:
   ĐT: 0978711725
   Email: hoangbichlan1964@gmail.com
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	   Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hà
   Năm sinh: 1974
   Chức vụ: GVCN lớp 4A
   Trình độ CM: Đại học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 01686447875
   Email: nguyenha.yengiang@gmail.com
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	   Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang
   Năm sinh: 1976
   Chức vụ: GVCN lớp 1B
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 0989563398
   Email: trangthai1976@gmail.com
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	   Họ và tên: Vũ Thị Thảo
   Năm sinh: 1979
   Chức vụ: GVCN lớp 4B 
   Trình độ CM: Đại học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 0934631508
   Email: vuthao.qy@gmail.com
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	   Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
   Năm sinh: 1978
   Chức vụ: GV Mĩ thuật - Tổng phụ trách
   Trình độ CM: Trung cấp
   Trình độ LLCT:
   ĐT: 01669399250
   Email: thuhuong101078@gmail.com
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	   Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Yến
   Năm sinh: 1979
   Chức vụ: GV Âm nhạc
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT:
   ĐT: 0945926906
   Email: nguyenthuyenthyg@gmail.com
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	   Họ và tên: Đỗ Lê Huy
   Năm sinh: 1979
   Chức vụ: GV Tiếng Anh
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT:
   ĐT: 0936593272
   Email: dophamhuyhoang@gmail.com
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	   Họ và tên: Lê Thị Thùy Lan
   Năm sinh: 1983
   Chức vụ: GVCN lớp 1A
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 01682243510
   Email: nguyenhung14qy@gmail.com
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	   Họ và tên: Đoàn Thị Kim Ngân
   Năm sinh: 1986
   Chức vụ: GVCN lớp 1C
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 0975373687
   Email: doanngan86@yahoo.com
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	   Họ và tên: Phạm Thị Nhung
   Năm sinh: 1988
   Chức vụ: GVCN lớp 2B
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 0986470597
   Email: phamthinhungthyg@gmail.com
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	   Họ và tên: Ngô Thị Hồng Huệ
   Năm sinh: 1985
   Chức vụ: GV Tin học
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 0977045602
   Email: ngothihonghue@gmail.com
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	   Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Hà
   Năm sinh: 1985
   Chức vụ: GV Thể dục
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 01675859200
   Email: mr.hieule86@gmail.com
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	   Họ và tên: Trần Thị Hương
   Năm sinh: 1988
   Chức vụ: Dạy thay treo
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 01688501188
   Email: tuanhuong88@gmail.com
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	   Họ và tên: Đồng Thị Thủy
   Năm sinh: 1978
   Chức vụ: GVCN lớp 3B
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 
   Email: 
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	   Họ và tên: Ngô Thị Tiến Khương
   Năm sinh: 1989
   Chức vụ: GVCN lớp 2A - TTCM
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 
   Email: 
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	   Họ và tên: Vũ Thị Hải Yến
   Năm sinh: 1969
   Chức vụ: Kế toán
   Trình độ CM: Đại Học
   Trình độ LLCT: Sơ cấp
   ĐT: 01258286268
   Email: haiyenyg@yahoo.com
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	   Họ và tên: Vũ Hải Yến
   Năm sinh: 
   Chức vụ: Giáo viên
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 0982269529
   Email: 
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	   Họ và tên: Lê Thị Hồng
   Năm sinh: 1983
   Chức vụ: NV Thiết bị - Thư viện
   Trình độ CM: Trung cấp
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 0968500869
   Email: lethihongub@gmail.com
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	   Họ và tên: Lê Thị Xoan
   Năm sinh: 1987
   Chức vụ: NV Y tế
   Trình độ CM: Cao đẳng
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 01699537838
   Email: lethixoanyte@gmail.com
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	   Họ và tên: Trần Thị Thủy Hường
   Năm sinh: 1992
   Chức vụ: GV hợp đồng 
   Trình độ CM: Cao đẳng Tiếng Anh
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 0962787549
   Email: thuyhuongk9@gmail.com
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	   Họ và tên: Vũ Thu Huyền
   Năm sinh: 1992
   Chức vụ: GV hợp đồng 
   Trình độ CM: Cao đẳng Tiểu học
   Trình độ LLCT: 
   ĐT: 01648562880
   Email: thuhuyen210592@gmail.com


